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ĐĂNG BẠ QUỐC GIA 

                                  CHỈ DẪN ĐỊA LÝ                   Số: 00121 

  

       

Số Giấy chứng nhận: 00121     Ngày cấp: 04/11/2022 

Chỉ dẫn địa lý:  VĂN CHẤN 

Sản phẩm:   Quả cam 

Số đơn:  6-2020-00020     

Ngày nộp đơn: 14/12/2020 

Ngày công bố Đơn: 27/09/2021   Số Công báo A: 402A 

Ngày công bố Giấy chứng nhận đăng ký CDĐL:    Số Công báo B: 416 

Thời hạn hiệu lực: có hiệu vô thời hạn kể từ ngày cấp 

Chủ đơn chỉ dẫn địa lý: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN CHẤN 

Địa chỉ: Quốc lộ 32, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 

Đại diện sở hữu công nghiệp:  

Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN CHẤN 

Địa chỉ: Quốc lộ 32, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 

Tổ chức kiểm soát chỉ dẫn địa lý:  

 Khu vực địa lý:  

 Xã Cát Thịnh, xã Tân Thịnh, xã Đại Lịch, xã Chấn Thịnh, xã Bình Thuận, xã Thượng 

Bằng La, xã Nghĩa Tâm, xã Minh An, thị trấn Sơn Thịnh, thị trấn Nông Trường Trần Phú 

thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (bản đồ khu vực địa lý kèm theo). 
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Tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm 

          * Quả cam sành 

           - Vị: Ngọt 

           - Độ Brix (oBx): 9,91 - 10,73 

           - Hàm lượng đường tổng số (%): 7,83 - 8,72 

          * Quả cam đường  

           - Vị: Ngọt mát 

           - Hàm lượng nước (%): 87,15 - 91,12 

           - Độ Brix (oBx): 7,70 - 10,90 

           - Hàm lượng đường tổng số (%): 6,31 - 7,12 

          * Quả cam CS1 

           - Vị: Ngọt đậm 

           - Độ Brix (oBx): 12,80 - 13,35 

           - Hàm lượng đường tổng số (%): 7,39 - 7,55 

          * Quả cam V2 

           - Vị: Ngọt đậm 

           - Độ Brix (oBx): 10,05 - 11,52 

           - Hàm lượng đường tổng số (%): 8,90 - 9,20 

           - Hàm lượng Vitamin C (mg/100g): 34,50 - 38,75. 

 Tính chất đặc thù về điều kiện địa lý 

     Khu vực địa lý nằm ở độ cao trung bình 400m so với mực nước biển, phần lớn độ 

dốc từ 15o - 25o, nhiệt độ trung bình năm từ 22oC - 26oC, biên độ nhiệt độ ngày đêm trung 

bình khoảng từ 8oC - 9oC, lượng mưa hàng năm từ 1.200mm đến 1.800mm, độ ẩm trung bình 

năm từ 83% - 87%. Thổ nhưỡng của khu vực địa lý là đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất, 

hàm lượng mùn tổng số trung bình trên 1,8%, tầng canh tác dày trên 1m.  

         Phương pháp canh tác 

* Giống: Giống cam sành, cam đường, cam CS1 và cam V2. Nhân giống bằng phương 

pháp ghép. 

* Thiết kế vườn trồng: Với vùng có địa hình dốc, thiết kế vườn trồng cam theo đường 

đồng mức. Mật độ trồng khoảng 4 x 4,5m. 
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* Chăm sóc cây: Sử dụng phân hữu cơ (phân chuồng có ủ thêm cá, cây họ đậu) với 

lượng phân chiếm khoảng 80% tổng lượng phân bón sử dụng. Tiến hành cắt tỉa cành và tạo 

tán cho cây sau mỗi vụ thu hoạch. 

* Thu hoạch:  

             - Cam sành: Thu hoạch khoảng từ tháng 10 - tháng 12 dương lịch; 

              - Cam đường: Thu hoạch khoảng từ tháng 11 - tháng 1 dương lịch năm sau; 

              - Cam CS1: Thu hoạch khoảng từ tháng giữa tháng 9 - tháng 12 dương lịch; 

   - Cam V2: Thu hoạch khoảng từ cuối tháng 12 - tháng 3 dương lịch năm sau.   

 * Đóng gói: Sản phẩm được đóng gói trong khu vực địa lý. Trên mỗi túi/thùng đóng 

gói phải có thông tin về loại cam./. 
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Phần ghi nhận các sửa đổi: 

 


